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DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 

 
 

BVTV : Bảo vệ thực vật 

cm : Centimet 

CV : Hệ số biến động (Coefficients of variation) 

D : Dòng 

Đ/c : Đối chứng 

ĐVT : Đơn vị tính 

g : Gam 

G : Giống 

kg : Kilogam 

LSD.05 : Sự sai khác nhỏ nhất có ý nghĩa ở mức 0,05 (Least significant 

difference) 

mm : Milimet 

FAO : Tổ chức Nông Lương liên hiệp quốc (Food and Agriculture 

Organization of the United Nations) 

STT :  Số thứ tự 

TTTB : Tăng trưởng trung bình 

T : Tháng 

∑ : Tổng 
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